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                                                  Thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2025
Tiết 26: Dạy thư viện
KIM-KIỀU GẶP GỠ
(Trích  “Truyện Kiều”, Nguyễn Du)
 I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
- HS xác định được vị trí của đoạn trích trong tác phẩm, bố cục của đoạn trích; phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; nhận biết được lời độc thoại của nhân vật.
- HS biết phân tích các chi tiết, từ đó khái quát được đặc điểm nhân vật, chủ đề của đoạn trích; hiểu được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của tác giả Truyện Kiều.
- HS biết kết nối văn bản với thực tế đời sống, từ đó bồi đắp cảm xúc thẩm mĩ và có thái độ trân trọng vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa.
 b. Năng lực chung
[bookmark: _Hlk80890183]- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
  2. Về phẩm chất: 
- Tự hào, trân trọng những di sản văn hoá, văn học của dân tộc; có ý thức giữ gìn và phát triển tiếng Việt
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu: Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                                   HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Tổ chức thực hiện: 
GV nêu yêu cầu HS giải Ô chữ bí mật: Có ô chữ hàng dọc gồm 5 chữ cái chứa từ khoá, tương ứng với 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi trả lời đúng sẽ mở ra được một ô chữ cái tương ứng. Trả lời đúng thì từ khoá sẽ hiện ra hoàn chỉnh.
Câu 1. Những câu ca dao chủ yếu được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Điền từ con thiếu trong hai dòng thơ sau
“Bao giờ ngàn Hống hết cây
.....................hết nước họ này hết quan”

Câu 3. Cảm hứng nổi bật trong đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” là gì?
Câu 4.  Ô may mắn, lật được luôn chữ cái
Câu 5. Bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương viết về đề tài gì?
HS trình bày.
 GV dẫn vào bài: 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
 I. Giới thiệu về tác giả và tác phẩm:
a. Mục tiêu: Nắm được một số thông tin chính về tác giả, hoàn cảnh ra đời, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật cũng như sự ảnh hưởng của Truyện Kiều trong đời sống của nhân dân.
b. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho các nhóm chuẩn bị trước khi lên lớp.
N1: Trình bày những hiểu biết về tác giả (Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp văn học)
N2: Trình bày về tác phẩm
 (Nguồn gốc, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, dung lượng, tên chữ, cốt truyện..)
N3: Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật.
N4: Trình bày sự ảnh hưởng của Truyện Kiều trong đời sống văn hóa dân tộc và Nêu vị trí, bố cục đoạn trích.
 Bước : Hs trình bày
GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, góp ý, bổ sung.
Gv nhận xét,chốt ý.









?Với những đóng góp to lớn đó, Nguyễn Du đã vinh dự với những danh hiệu cao quý nào?

GV: Chúng ta rất đỗi tự hào về quê hương Hà Tĩnh đã sinh ra một người con ưu tú: Đại thi hào Nguyễn Du – Một danh nhân văn hóa thế giới với kiệt tác Truyện Kiều. Để rồi chúng ta càng thêm yêu quý, trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa có một không hai trên nước Việt Nam và toàn thế giới.

Tác giả Mộng Liên Đường trong lời tựa Truyện Kiều đã viết: “Lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía ngậm ngùi, đau đớn đứt ruột… Tố Như dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải con mắt trong thấu sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy”.
 “Truyện Kiều và Nguyễn Du giờ đây đã trở thành biểu tượng văn hóa Việt Nam – biểu tượng thấm đẫm hồn cốt dân tộc Việt. Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều có ảnh hưởng lớn tới đời sống văn chương, văn hóa và xã hội,…”
(Trần Đình Sử, Thi pháp Truyện Kiều)
GV: Đã gần hơn ba thế kỉ trôi qua nhưng Truyện Kiều vẫn đắm say trong lòng độc giả, không ngơi sự nghiên cứu, tìm tòi, của bao bạn đọc bởi giá trị vẹn nguyên về nội dung và nghệ thuật đặc sắc của nó.






























- “Truyện Kiều” xứng đáng là đỉnh cao của văn học dân tộc, là tinh hoa văn hóa sáng mãi ngàn đời. 
· Đúng như Giáo sư Đào Duy Anh viết:
          “Nếu Nguyễn Trãi với “Quốc âm thi tập” là người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học dân tộc” thì:
         “Nguyễn Du với “Truyện Kiều” lại là người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học hiện đại của nước ta.”





















GV chuyển:
Chân dung nhân vật hiện lên như thế nào? Cuộc gặp gỡ giữa hai người và tâm trạng Thúy Kiều sau khi trở về nhà. Cô mời các em cùng tìm hiểu trong tiết học sau:
Gv giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm chuẩn bị cho tiết học sau.
	I.Đọc-Hiểu chú thích:
1. Tác giả: 
a.Cuộc đời: Nguyễn Du  (1765 – 1820)
-Quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 
-Ông sống ở thế kỉ XVIII –XIX, xã hội phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng. Phong trào khởi nghĩa của nông dân nổ ra nhiều nơi, đỉnh cao là khởi nghĩa Lam Sơn. 
-Ông sinh ra trong một gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống khoa bảng. 
             “Bao giờ ngàn Hống hết cây
     Sông Rum hết nước, họ này hết quan”
- Nguyễn Du từ nhỏ thông minh, ham học hỏi, giỏi văn chương, là người học rộng, tài cao, một thiên tài văn học, người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học dân tộc
b.Sự nghiệp văn học.   
 - Ông để lại một di sản văn hóa lớn cho dân tộc cả về chữ Hán và chữ Nôm:
	+ Chữ Hán: Thanh Hiên Thi Tập, Bắc hành tạp lục,  Nam Trung tạp ngâm.
	+ Chữ Nôm: Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều),Văn chiêu hồn,Văn tế sống hai cô gái trường lưu.
=> Đại thi hào của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và là nhân đạo chủ nghĩa lớn.
2. Tác phẩm
- Nguồn gốc: Dựa theo tiểu thuyết “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc)
- Hoàn cảnh sáng tác: Viết vào đầu thế kỉ XIX (1805-1809) dưới triều Nguyễn.
- Thể loại: Truyện thơ Nôm
- Dung lượng: 3254 câu thơ lục bát
- Tên chữ: “Đoạn trường tân thanh” (Tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột)
- Cốt truyện: 3 phần: gặp gỡ - chia li – đoàn tụ 
Phần “gặp gỡ”
- Giới thiệu gia đình họ Vương, tài sắc chị em Thúy Kiều.
- Sự kiện Thúy Kiều và Kim Trọng gặp gỡ, tương tư, hẹn hò, đính ước, thề nguyền. 
Phần “chia li”
- Gia đình Thúy Kiều mắc nạn. 
- Kiều bán mình cứu cha. 
- Bị Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa đẩy vào lầu xanh.
- Được Thúc Sinh chuộc về, bị vợ cả là Hoạn Thư ghen tuông, hành hạ nên phải trốn đi.
- Bị Bạc Bà, Bạc Hạnh lừa bán vào lầu xanh. 
- Từ Hải cưới Kiều, giúp  đền ơn, báo oán. 
- Từ Hải chết, Thúy Kiều tự vẫn
- Được sư Giác Duyên cứu sống, cho nương nhờ ở Chiêu ẩn am. 
- Kim Trọng trở lại, biết tin luôn nhớ thương và kiên trì lặn lội, kiếm tìm Thúy Kiều.
Phần “đoàn tụ”
- Thúy Kiều được đoàn viên cùng gia đình, cùng chàng Kim nối lại mối duyên xưa nhưng là duyên bầu bạn.


II. Giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật:: 
1.Giá trị nội dung 
a. Giá trị nhân đạo: bày tỏ nỗi xót thương, đồng cảm với những số phận bi kịch; khẳng định, đề cao vẻ đẹp, quyền sống và những khát vọng chính đáng của con người (tình yêu, hạnh phúc, tự do và công lí,…). 
b. Giá trị hiện thực: tố cáo, lên án thực trạng của một xã hội mà đồng tiền và cái ác “lên ngôi” 
2. Giá trị nghệ thuật: 
- Về ngôn ngữ: Ngôn ngữ Truyện Kiều đạt đến đỉnh cao của ngôn ngữ nghệ thuật, thể hiện đầy đủ các chức năng biểu đạt, biểu cảm và thẩm mĩ. Ngôn ngữ Truyện Kiều rất giàu và đẹp.
- Về thể loại: Là truyện thơ, nghệ thuật tự sự trong Truyện Kiều có 2 bước phát triển vượt bậc về xây dựng cốt truyện, ngôn ngữ kể chuyện (trực tiếp, gián tiếp, nửa trực tiếp), thể hiện tính cách nhân vật (qua ngôn ngữ, hành động, cảm nghĩ), miêu tả thiên nhiên đa dạng, sinh động, nhất là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
- Ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đạt tới đỉnh cao rực rỡ.
- Ngôn ngữ kể chuyện hấp dẫn.
- Miêu tả thiên nhiên, con người chân thực sinh động
III. Sự ảnh hưởng của Truyện Kiều trong đời sống văn hóa dân tộc:
* Từ xưa Truyện Kiều đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam.
- Nhiều câu trong Truyện Kiều đã đi vào lời ăn tiếng nói quen thuộc của nhân dân, ăn sâu vào đời sống hàng ngày như "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". 
- Truyện Kiều đi vào trang sách văn học của bao thế hệ học trò.
- Là nguồn cảm hứng của rất nhiều loại hình nghệ thuật: Điện ảnh, sân khấu, ca múa nhạc
- Các hình thức sinh hoạt văn hóa như : “Ru Kiều, ngâm Kiều”, “Đố Kiều”, “Lẫy Kiều”, “Vịnh Kiều”, “Bói Kiều” và “Trò Kiều” là một sinh hoạt văn hóa độc đáo của riêng người Nghi Xuân, Hà Tĩnh mới có.
  * Và Truyện Kiều trở thành cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ.
IV. Tìm hiểu đoạn trích:
1. Vị trí: phần 1 của cốt truyện (gặp gỡ) từ câu 141 đến câu 184
2. Tóm tắt đoạn trích: nhân tiết Thanh minh, Thúy Kiều cùng hai em du xuân, tình cờ gặp ngôi mộ của Đạm Tiên, một ca nữ nổi danh tài sắc mà bạc mệnh. Thúy Kiều đã bày tỏ niềm cảm thương sâu sắc cho thân phận Đạm Tiên. Cũng ở đây, nàng đã gặp Kim Trọng, giữa hai người lập tức nảy sinh tình cảm yêu thương, quyến luyến. Thúy Kiều trở về nhà với tâm trạng “ngổn ngang trăm mối”.
- Nhân vật: Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Qan.
- Nhân vật trung tâm: Kim Trọng và Thúy Kiều.
- Sự việc: Kể lại cuộc gặp gỡ giữa Kim Trọng và Thúy Kiều nhân buổi du xuân trong tiết Thanh minh.
3. Bố cục:
+ 12 câu đầu: Giới thiệu sự xuất hiện và chân dung nhân vật Kim Trọng
+ 10 câu tiếp: Tâm trạng, cảm xúc của Thúy Kiều, Kim Trọng trong buổi hội ngộ
+ 14 câu cuối: Tâm trạng, cảm xúc của Thúy Kiều khi trở về khuê phòng.
4. Tìm hiểu chi tiết:
a. Chân dung nhân vật Kim Trọng.


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi CHIẾC VÒNG ĐA SẮC
1. Đâu là mô hình cơ bản trong truyện thơ Nôm?
A. Gặp gỡ - chia li – đoàn tụ.
B. Gặp gỡ - đoàn tụ - chia li.
C. Chia li – gặp gỡ - đoàn tụ.
D. Đoàn tụ - chia li – gặp gỡ.
2. Nguyễn Du mượn cốt truyện nào để sáng tác Truyện Kiều?
A. Đoạn trường tân thanh.	
B. Kim Vân Kiều truyện.
C. Hoàng Lê nhất thống chí.
D. Bắc hành tạp lục.
3. Câu thơ “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” diễn tả tâm trạng/ cảm xúc gì của nhân vật Thuý Kiều?
A. Hồi hộp
B. Yêu đời.
C. Buồn bã.
D. Ngại ngùng.
4. Kim Trọng là người có tài năng như thế nào?
A. Là người thông minh, có thiên phú, có tài văn chương.
B. Là bậc tài trí.
C. Là bậc anh dũng, túc trí đa mưu.
D. Là bậc anh tài, có thiên phú về chơi cờ.
5. Mô típ của tình yêu Thúy Kiều và Kim Trọng là gì?
A. Người trần và thần tiên.
B. Dũng tướng và giai nhân.
C. Người trần và ma quỷ.
D. Tài tử và giai nhân.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _GoBack] GV tổ chức hoạt động Viết kết nối và đọc: Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng trình bày những hiểu biết của e về giá trị và sự ảnh hưởng của Truyện Kiều trong đời sống của nhân dân.
- GV cho HS nghe đoạn LẩyKiều.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
- Nắm vững nội dung kiến thức đã học
- Nghiên cứu và soạn tiếp bài: Kim Kiều gặp gỡ ( Tiết 2).




